SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM
  TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG CHINH LẦN THỨ IX
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN SINH LỚP 10

Thời gian: 90 phút

Câu 1 (0,5 điểm) :
A.  Thành tế bào của nấm là kitin, không phải xenlulôzơ, không chứa lục lạp ( sống dị dưỡng.
B. Thành tế bào của nấm là xenlulôzơ, không phải kitin, không chứa lục lạp ( sống dị dưỡng.

C. Thành tế bào của nấm là kitin, không phải xenlulôzơ , không chứa lục lạp ( sống tự dưỡng.

D. Thành tế bào của nấm là xenlulôzơ, không phải kitin, chứa lục lạp ( sống tự dưỡng.

Câu 2 (1 điểm): 
.-   Vi sinh vật không phải là 1 nhóm phân loại. (0,5 đ)
· Vi sinh vật là các sinh vật thuộc giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm. (0,5 đ)

Câu 3 (1 điểm): 

Nước là thành phần chủ yếu của tế bào, không có  nước, tế bào sẽ chết. (0,5) Vì thế không có nước sẽ không có sự sống. (0,5)
Câu 4 (3 điểm):
1. Cấu trúc hóa học

- Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ cấu tạo bởi 3 nguyên tố: C, H, O . (0.25đ)
- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân . (0.25đ)
- Cacbohirat gồm 3 loại:

+ Đường đơn: 6 cacbon (0.25đ). 


Vd: glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ. (0.25đ)
+ Đường đôi: gồm 2 phân tử đường đơn cùng loại hay khác loại liên kết với nhau. (0.25đ)

Vd: 
saccarôzơ = glucôzơ + fructôzơ. (0.25đ)


lactôzơ = glucôzơ +  galactôzơ. (0.25đ)


Mantôzơ = glucôzơ + glucôzơ. (0.25đ)
+ Đường đa: gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau. (0.25đ)

Vd: tinh bột, xenlulôzơ, glicôgen, kitin…(0.25đ)

2. Chức năng

- Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể.Vd: tinh bột, glicôgen. (0.25đ)
- Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể. Vd: xenlulôzơ, kitin,… (0.25đ)
Câu 5 (1,5 điểm): Chức năng chính của mỡ là dự trữ năng lượng cho tế bào cơ thể. (0,5)
· 1 gam mỡ có thể cho một năng lượng nhiều gấp đôi 1 gam tinh bột. (0,5)
· Người già ăn nhiều lipit sẽ dẫn đến xơ  vữa động mạch. (0,5)
Câu 6 (4 điểm): 
Điểm giống nhau:

· Cấu tạo đa phân gồm nhiều đơn phân.(0,25)
· Các đơn phân liên kết nhau tạo thành mạch đơn. (0,25)
· Mỗi đơn phân gồm 3 thành phần: Baơ N, đường C5, A xit H3PO4. (0,25)
· Các đơn phân tạo thành mạch thẳng với trình tự xác định và đặc trưng. (0,25)
Điểm khác nhau:

	ADN
	ARN

	- Là chuỗi xoắn kép gồm  hai chuỗi polinuclêotit. (0.5đ)
- Đơn phân là A (Ađênin), T (Timin), G (Guanin), X (Xitôzin). (0.5đ)
- Trong thành phần của nuclêotit có đường đêôxiribôzơ (C5H10O4). (0.5đ)
	- Là một chuỗi polinuclêotit.  (0.5đ)
- Đơn phân là A (Ađênin), U (Uraxin), G (Guanin), X (Xitôzin). (0.5đ)
- Trong thành phần của nuclêotit có đường ribôzơ (C5H10O5). (0.5đ)


Câu 7 (3 điểm):
a)  A = 3600 (nu) = 30% N ( N = 3600 x100 : 30 = 12000 (nu). (1đ)

b) A = 30% N ( G = 20% N = 20 x 3600 : 100 = 2400 (nu). (1đ)

c) H = 2A + 3G = 2 x 3600 + 3 x 2400 = 14400 (liên kết). (1đ)

Câu 8 (3 điểm): 

a) - X = 30% N ( T = 20% N. (0.5đ)

- H = 2T + 3X = 2 x 20% N + 3 x 30% N = 3900 ( N = 3000 (nu). (0.5đ)

b) - A = T = 20% N = 20 x 3000 : 100 = 600 (nu). (0.5đ)

- G = X = 30% N = 30 x3000 : 100 = 900 (nu) (0.5đ)

c) - Số nuclêotit  trên 1 chuỗi polinuclêotit của phân tử ADN =  N : 2 = 3000 : 2 = 1500 (nu). (0.5đ)

- 1 nuclêotit có 1 bazơ  nitơ  ( 1 chuỗi polinuclêotit có có 1500 (nu) sẽ có 1500 bazơ  nitơ. (0.5đ)

Câu 9 (3 điểm): 
a) - N =  (Lx 2) : 3,4 = (4080 x 2) : 3,4 = 2400 (nu)

- HTgen = 2N – 2 = 2 x 2400 – 2 =  4798 (lk)

b) - 1 nu có 1 phân tử đường C5H10O4 ( 2400 nu có 2400 phân tử đường.

- Khối lượng đường = 2400 x 134 = 321.600 (đvC)

HẾT
